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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
TRƯỜNG/KHOA/VIỆN ... 

 

Mẫu 1 

 

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2026 THEO TIỀM LỰC 

 

STT 

Tên 

đề 

xuất 

đề 

tài  

 

Mã 

ngành 

nghiên 

cứu của 

đề tài1 

Mục 

tiêu 

Nội 

dung 

chính 

Sản phẩm 
Kinh phí dự kiến 

(Triệu đồng) 

 NSNN 
Nguồn 

khác 

1     1. Sản phẩm khoa học: 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của WOS, xếp 

hạng:......Q1/Q2; 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của WOS, xếp 

hạng:......Q3/Q4; 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus, 

xếp hạng:......Q1/Q2; 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của Scopus, 

xếp hạng:......Q3/Q4; 

- 0.... bài báo được đăng trên kỷ yếu hội nghị khoa học thuộc danh mục Scopus, xếp 

hạng:......Q1/Q2/Q3/Q4 (nếu có);  

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của ACI (hoặc 

các chỉ mục trích dẫn khác), xếp hạng:......Q1/Q2/Q3/Q4 (nếu có); 

- 0… bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính đến ....điểm; 

- 0… giáo trình/sách tham khảo/sách chuyên khảo: ghi rõ loại sách. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 0… nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu của đề tài; 

- Hỗ trợ đào tạo 0… thạc sĩ (luận văn theo hướng nghiên cứu của đề tài và được bảo vệ thành 

công). 

   

                                           
1 Ghi rõ đến mã ngành nghiên cứu của đề tài (mã cấp 2) theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ  
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STT 

Tên 

đề 

xuất 

đề 

tài  

 

Mã 

ngành 

nghiên 

cứu của 

đề tài1 

Mục 

tiêu 

Nội 

dung 

chính 

Sản phẩm 
Kinh phí dự kiến 

(Triệu đồng) 

 NSNN 
Nguồn 

khác 

 3. Sản phẩm ứng dụng: 

- Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ: 

Yêu cầu tường minh về sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ, ghi rõ thông tin một trong các nội dung 

sau: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương 

mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; Quyền liên quan đến giống cây trồng. 

- Các sản phẩm ứng dụng khác. 

4. Sản phẩm khác (nếu có) 

…        

(Danh mục gồm…đề xuất đề tài) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
TRƯỜNG/KHOA/VIỆN ... 

 

Mẫu 2 

 

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2026 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

STT 
Tên đề 

xuất đề tài   
Mục tiêu 

Nội dung 

chính 
Sản phẩm 

Kinh phí dự kiến 

(Triệu đồng) 

NSNN 
Nguồn 

khác 

1    1. Sản phẩm khoa học: 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của 

WOS, xếp hạng:......Q1/Q2; 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của 

WOS, xếp hạng:......Q3/Q4; 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của 

Scopus, xếp hạng:......Q1/Q2; 

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của 

Scopus, xếp hạng:......Q3/Q4; 

- 0.... bài báo được đăng trên kỷ yếu hội nghị khoa học thuộc danh mục Scopus, xếp 

hạng:......Q1/Q2/Q3/Q4 (nếu có);  

- 0… bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học có trong chỉ mục trích dẫn của 

ACI (hoặc các chỉ mục trích dẫn khác), xếp hạng:......Q1/Q2/Q3/Q4 (nếu có); 

- 0… bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trong nước được HĐGSNN tính đến 

....điểm; 

- 0… giáo trình/sách tham khảo/sách chuyên khảo: ghi rõ loại sách. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 0… nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu của đề tài; 

- Hỗ trợ đào tạo 0… thạc sĩ  (luận văn theo hướng nghiên cứu của đề tài và được bảo vệ 

thành công). 

 3. Sản phẩm ứng dụng: 

- Sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ: 
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STT 
Tên đề 

xuất đề tài   
Mục tiêu 

Nội dung 

chính 
Sản phẩm 

Kinh phí dự kiến 

(Triệu đồng) 

NSNN 
Nguồn 

khác 

Yêu cầu tường minh về sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ, ghi rõ thông tin một trong các 

nội dung sau: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 

nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; Quyền liên quan đến giống 

cây trồng. 

- Các sản phẩm ứng dụng khác. 

4. Sản phẩm khác (nếu có) 

…       

(Danh mục gồm…đề xuất đề tài) 

 


